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) TP. Ho Chi Minh, ngay 26 thang 12 nam 2023
Sé: X9YPHKT-KHDPTKT

Kinh gui: Cae Trwong thanh vién, Khoa, Vién, Trung tim

Cén ctr theo chuong trinh dao tao, ké hoach dao tao va két qua tuyén sinh khoa

33.2 bac cao hoc clia Vién Pao tao sau dai hoc. Phong Ké hoach dao tao - Khao thi tran

trong gtri dén cac Truong thanh vién, Khoa, Vién, Trung tim Thoi khéa biéu dw kién
dogt 1 cua cac 16p khoa 33.2 bac cao hoc.

Phong Ké hoach dao tao - Khéo thi kinh dé nghi cac don vi ap dung quy trinh phan

cong gidng vién theo website_https://dangkvgiangdav.ueh.edu.vn véi cac mbc thoi

gian cu thé nhu sau: 27/12/2023 dén 05/01/2024 (Théi gian Khoa diéu chinh thoi

khda biéu va gidng vién ding ky), 06/11 dén 12/01/2024 (Thoi gian Qudin Iy mén hoc
duyét), 13/01 dén 14/01/2024 (Thoi gian Trudng Don vi dao tgo phé duyér). Néu co

véan dé can trao dbi, xin vui long lién hé vé Phong Ké hoach dao tao - Khao thi.
Thoi khoa biéu c6 thé diéu chinh can cir vao thuc té hoc vién nhap hoc.

Trén trong,

Noi nhn: KT. TRUONG PHONG P.KHPT-KT
- Nhu trén? PHO TRUONG PHONG
-V.DTSPH;

-P. TTPC; %
-P.CSVC;

-P. TCKT;

- Website P. KHDT-KT;

-Luu: VT, KHKT. ThS. V4 Thi TAm
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PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT - KHẢO THÍ

Số:      /ĐHKT-KHĐTKT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2023




                     


         Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm
          Căn cứ theo chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và kết quả tuyển sinh khóa 33.2 bậc cao học của Viện Đào tạo sau đại học. Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí trân trọng gửi đến các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 của các lớp khóa 33.2 bậc cao học.

        Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính đề nghị các đơn vị áp dụng quy trình phân công giảng viên theo website https://dangkygiangday.ueh.edu.vn với các mốc thời gian cụ thể như sau: 27/12/2023 đến 05/01/2024 (Thời gian Khoa điều chỉnh thời khóa biểu và giảng viên đăng ký), 06/11 đến 12/01/2024 (Thời gian Quản lý môn học duyệt), 13/01 đến 14/01/2024 (Thời gian Trưởng Đơn vị đào tạo phê duyệt). Nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ về Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí.

Thời khóa biểu có thể điều chỉnh căn cứ vào thực tế học viên nhập học.
Trân trọng,
 

Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT-KT   
- Như trên;
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- V. ĐTSĐH;


- P. TTPC;

- P. CSVC;

- P. TC-KT;


- Website P. KHĐT-KT;

- Lưu: VT, KHKT. 
ThS. Võ Thị Tâm

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 33.2 HỆ CAO HỌC ĐỢT 1 (DỰ KIẾN)


	NỘI DUNG
	THỜI GIAN

	Học lý thuyết
	26/2/2024 - 14/9/2024

	Thời gian nghỉ

	Giỗ Tổ Hùng Vương
	18/4/2024 

	Ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (01/5)
	29/4/2024 - 1/5/2024

	Dự trữ KHĐT
	3/6/2024 - 16/6/2024

	Dự trữ KHĐT
	29/7/2024 - 4/8/2024

	Lễ Quốc khánh 2/9
	2/9/2024 - 3/9/2024

	Thời gian nghỉ lễ và nghỉ bù sẽ được điều chỉnh cụ thể theo thông báo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nếu có khác thời gian dự kiến của UEH)


ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY NĂM 2023

	GIẢNG ĐƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	GHI CHÚ

	GĐ A
	Cơ sở A - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
	

	GĐ E
	Cơ sở E - 54 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
	

	GĐ I
	Cơ sở I - 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
	

	GĐ B1
	Cơ sở B - 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10 (Khu B1)
	Học viên vào trường theo cổng đường Đào Duy Từ

	GĐ B2
	Cơ sở B - 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10 (Khu B2)
	


Ghi chú: 

· Đối với các Học phần 03 tín chỉ (Bố trí 4 tiết/ Buổi, thời gian 12 buổi) sẽ chuyển buổi cuối (buổi 12) thành LMS.

· Giảng viên có nhu cầu điều chỉnh buổi LMS, xin vui lòng liên hệ Phòng KHĐT-KT.
· Đối với các giảng đường tại cơ sở I, B1 lầu 14: thời gian học sẽ bắt đầu từ 18g00 - 21g25.
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 33.2 CH


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLĐK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Tài chính doanh nghiệp
	
	3
	24D1COR60500201
	40
	CH33TP2FN1UD
	4
	4
	18g00 - 21g25
	I101
	19/06/2024 - 11/09/2024
	

	Lý thuyết tài chính
	
	3
	24D1FIN60502601
	40
	CH33TP2FN1UD
	2
	4
	18g00 - 21g25
	I101
	26/02/2024 - 20/05/2024
	

	Tài chính quốc tế
	
	3
	24D1INT60500301
	40
	CH33TP2FN1UD
	2
	4
	18g00 - 21g25
	I101
	27/05/2024 - 09/09/2024
	

	Đầu tư tài chính
	
	3
	24D1INV60502701
	40
	CH33TP2FN1UD
	6
	4
	18g00 - 21g25
	I101
	21/06/2024 - 13/09/2024
	

	Triết học
	
	4
	24D1PHI61000409
	40
	CH33TP2FN1UD
	4
	4
	18g00 - 21g25
	I101
	28/02/2024 - 29/05/2024
	

	
	
	
	
	
	
	6
	4
	18g00 - 21g25
	I101
	24/05/2024 - 31/05/2024
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tài chính
	
	3
	24D1RES60502501
	40
	CH33TP2FN1UD
	6
	4
	18g00 - 21g25
	I101
	01/03/2024 - 17/05/2024
	


CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 33.2 CH


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLĐK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số
	
	3
	24D1GLO60304601
	55
	CH33TP2KM1UD
	5
	4
	17g45 - 21g10
	B2-406
	29/02/2024 - 23/05/2024
	

	Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng toàn cầu
	
	3
	24D1GLO60304701
	55
	CH33TP2KM1UD
	3
	4
	17g45 - 21g10
	B2-406
	18/06/2024 - 10/09/2024
	

	
	
	
	
	
	
	5
	4
	17g45 - 21g10
	B2-406
	12/09/2024
	

	Chiến lược kinh doanh toàn cầu
	
	3
	24D1GLO60304801
	55
	CH33TP2KM1UD
	5
	4
	17g45 - 21g10
	B2-406
	30/05/2024 - 05/09/2024
	

	Triết học
	
	4
	24D1PHI61000406
	55
	CH33TP2KM1UD
	3
	4
	17g45 - 21g10
	B2-406
	27/02/2024 - 28/05/2024
	

	
	
	
	
	
	
	7
	4
	17g45 - 21g10
	B2-406
	25/05/2024 - 01/06/2024
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	
	3
	24D1RES60201402
	55
	CH33TP2KM1UD
	7
	4
	17g45 - 21g10
	B2-406
	02/03/2024 - 18/05/2024
	

	Bán lẻ và tổ chức chuỗi cung ứng
	
	3
	24D1RET60304901
	55
	CH33TP2KM1UD
	7
	4
	17g45 - 21g10
	B2-406
	22/06/2024 - 14/09/2024
	

	Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số
	
	3
	24D1GLO60304602
	50
	CH33TP2KM2UD
	7
	4
	12g45 - 16g15
	E601
	02/03/2024 - 18/05/2024
	Bổ sung

	Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng toàn cầu
	
	3
	24D1GLO60304702
	50
	CH33TP2KM2UD
	7
	4
	12g45 - 16g15
	E601
	01/06/2024 - 07/09/2024
	Bổ sung

	Chiến lược kinh doanh toàn cầu
	
	3
	24D1GLO60304802
	50
	CH33TP2KM2UD
	CN
	4
	07g10 - 10g40
	E601
	26/05/2024 - 01/09/2024
	Bổ sung

	Triết học
	
	4
	24D1PHI61000405
	54
	CH33TP2TT1UD, CH33TP2TK1UD, CH33TP2KM2UD
	CN
	4
	12g45 - 16g15
	E601
	03/03/2024 - 02/06/2024
	

	
	
	
	
	
	
	7
	4
	12g45 - 16g15
	E601
	25/05/2024
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong toán kinh tế
	
	3
	24D1RES60201401
	54
	CH33TP2TT1UD, CH33TP2TK1UD, CH33TP2KM2UD
	CN
	4
	07g10 - 10g40
	E601
	03/03/2024 - 19/05/2024
	

	Bán lẻ và tổ chức chuỗi cung ứng
	
	3
	24D1RET60304902
	50
	CH33TP2KM2UD
	CN
	4
	12g45 - 16g15
	E601
	23/06/2024 - 08/09/2024
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	CN
	4
	07g10 - 10g40
	E601
	08/09/2024
	


(*) Học phần Triết học, Phương pháp nghiên cứu khoa học: chuyên ngành CNTKTT&TT, Kinh doanh thương mại (KM2) và Thống kê kinh tế học cùng nhau.
CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ KHÓA 33.2 CH


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLĐK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Luật công ty và quản trị công ty
	
	4
	24D1COM61104401
	42
	CH33TP2LA1NC
	6
	4
	17g45 - 21g10
	E002
	28/06/2024 - 23/08/2024
	

	
	
	
	
	
	
	4
	4
	17g45 - 21g10
	E002
	03/07/2024 - 21/08/2024
	

	Luật hợp đồng
	
	4
	24D1CON61104501
	42
	CH33TP2LA1NC
	2
	4
	17g45 - 21g10
	E002
	27/05/2024 - 09/09/2024
	

	
	
	
	
	
	
	6
	4
	17g45 - 21g10
	E002
	30/08/2024 - 13/09/2024
	

	Luật và phát triển
	
	4
	24D1LAW61104301
	42
	CH33TP2LA1NC
	4
	4
	17g45 - 21g10
	E002
	28/02/2024 - 26/06/2024
	

	Phương pháp nghiên cứu luật học
	
	3
	24D1LEG61104901
	42
	CH33TP2LA1NC
	2
	4
	17g45 - 21g10
	E002
	26/02/2024 - 20/05/2024
	

	Triết học
	
	4
	24D1PHI61000408
	42
	CH33TP2LA1NC
	6
	4
	17g45 - 21g10
	E002
	01/03/2024 - 21/06/2024
	


CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHÓA 33.2 CH


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLĐK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Phân tích dữ liệu
	
	3
	24D1DAT60900201
	30
	CH33TP2TT1UD
	CN
	4
	07g10 - 10g40
	E203
	26/05/2024 - 01/09/2024
	

	Thiết kế thông tin và chiến lược nội dung
	
	3
	24D1INF60900101
	30
	CH33TP2TT1UD
	7
	4
	12g45 - 16g15
	E203
	01/06/2024 - 07/09/2024
	

	Truyền thông Marketing tích hợp-IMC
	
	3
	24D1INT60303801
	30
	CH33TP2TT1UD
	7
	4
	12g45 - 16g15
	E203
	02/03/2024 - 18/05/2024
	

	Triết học
	
	4
	24D1PHI61000405
	54
	CH33TP2TT1UD, CH33TP2TK1UD, CH33TP2KM2UD
	CN
	4
	12g45 - 16g15
	E601
	03/03/2024 - 02/06/2024
	

	
	
	
	
	
	
	7
	4
	12g45 - 16g15
	E601
	25/05/2024
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong toán kinh tế
	
	3
	24D1RES60201401
	54
	CH33TP2TT1UD, CH33TP2TK1UD, CH33TP2KM2UD
	CN
	4
	07g10 - 10g40
	E601
	03/03/2024 - 19/05/2024
	

	Thống kê máy học
	
	3
	24D1STA60900301
	42
	CH33TP2TT1UD, CH33TP2TK1UD
	CN
	4
	12g45 - 16g15
	E203
	23/06/2024 - 08/09/2024
	

	
	
	
	
	
	
	CN
	4
	07g10 - 10g40
	E203
	08/09/2024
	


(*) Học phần Triết học, Phương pháp nghiên cứu khoa học: chuyên ngành CNTKTT&TT, Kinh doanh thương mại (KM2) và Thống kê kinh tế học cùng nhau
(**) Học phần thống kê máy học: chuyên ngành CNTKTT&TT học cùng chuyên ngành Thống kê kinh tế.

CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ KINH TẾ KHÓA 33.2 CH: 


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLĐK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế lượng nâng cao I
	
	3
	24D1ADV60801201
	36
	CH33TP2TK1UD
	7
	4
	12g45 - 16g15
	E503
	02/03/2024 - 18/05/2024
	

	Kinh tế phát triển
	
	2
	24D1DEV60104201
	36
	CH33TP2TK1UD
	CN
	4
	07g10 - 10g40
	E503
	26/05/2024 - 28/07/2024
	

	Kinh tế vĩ mô
	
	2
	24D1MAC60104101
	36
	CH33TP2TK1UD
	7
	4
	12g45 - 16g15
	E503
	01/06/2024 - 10/08/2024
	

	Phương pháp chọn mẫu
	
	2
	24D1SAM60801901
	36
	CH33TP2TK1UD
	CN
	4
	07g10 - 10g40
	E503
	11/08/2024 - 01/09/2024
	

	
	
	
	
	
	
	7
	4
	12g45 - 16g15
	E503
	17/08/2024 - 07/09/2024
	

	Triết học
	
	4
	24D1PHI61000405
	54
	CH33TP2TT1UD, CH33TP2TK1UD, CH33TP2KM2UD
	CN
	4
	12g45 - 16g15
	E601
	03/03/2024 - 02/06/2024
	

	
	
	
	
	
	
	7
	4
	12g45 - 16g15
	E601
	25/05/2024
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong toán kinh tế
	
	3
	24D1RES60201401
	54
	CH33TP2TT1UD, CH33TP2TK1UD, CH33TP2KM2UD
	CN
	4
	07g10 - 10g40
	E601
	03/03/2024 - 19/05/2024
	

	Thống kê máy học
	
	3
	24D1STA60900301
	42
	CH33TP2TT1UD, CH33TP2TK1UD
	CN
	4
	12g45 - 16g15
	E203
	23/06/2024 - 08/09/2024
	

	
	
	
	
	
	
	CN
	4
	07g10 - 10g40
	E203
	08/09/2024
	


(*) Học phần Triết học, Phương pháp nghiên cứu khoa học: chuyên ngành CNTKTT&TT, Kinh doanh thương mại (KM2) và Thống kê kinh tế học cùng nhau (**) 
Học phần thống kê máy học: chuyên ngành CNTKTT&TT học cùng chuyên ngành Thống kê kinh tế.

CHUYÊN NGÀNH TOÁN KINH TẾ KHÓA 33.2 CH


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLĐK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Khoa học dữ liệu ứng dụng
	
	3
	24D1APP60802701
	30
	CH33TP2DC1UD
	5
	4
	18g00 - 21g25
	B1-1408
	20/06/2024 - 12/09/2024
	Hủy

	Kinh tế vĩ mô
	
	3
	24D1MAC60106701
	30
	CH33TP2DC1UD
	7
	4
	18g00 - 21g25
	B1-1408
	02/03/2024 - 18/05/2024
	

	Kinh tế vi mô
	
	3
	24D1MIC60106601
	30
	CH33TP2DC1UD
	3
	4
	18g00 - 21g25
	B1-1408
	27/02/2024 - 21/05/2024
	

	Triết học
	
	4
	24D1PHI61000407
	45
	CH33TP2DC1UD
	5
	4
	18g00 - 21g25
	B1-1408
	29/02/2024 - 30/05/2024
	

	
	
	
	
	
	
	7
	4
	18g00 - 21g25
	B1-1408
	25/05/2024 - 01/06/2024
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong toán kinh tế
	
	3
	24D1RES60802501
	30
	CH33TP2DC1UD
	3
	4
	18g00 - 21g25
	B1-1408
	28/05/2024 - 10/09/2024
	

	Kinh tế lượng chuyên ngành
	
	3
	24D1SPE60802601
	30
	CH33TP2DC1UD
	7
	4
	18g00 - 21g25
	B1-1408
	22/06/2024 - 14/09/2024
	

	Giải tích số
	
	3
	24D1NUM60802902
	30
	CH33TP2DC1UD
	5
	4
	18g00 - 21g25
	B1-1408
	20/06/2024 - 12/09/2024
	Bổ sung
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